Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 3.3)
Tiêu chí 3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng 
	- Các học phần, môn học của trường có đủ đề cương chi tiết không? Đề cương chi tiết các học phần, môn học có đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học không?
- Các học phần, môn học của trường có đủ tập bài giản hoặc giáo trình không? Tập bài giảng hoặc giáo trình có đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học không?
	- Đề cương chi tiết từng môn học.

- Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Các Quyết định, thông báo về thành lập Hội đồng, thẩm định, gnhiệm thu giáo trình
- Các tập bài giảng từng môn học.

- Các giáo trình từng môn học.
	Phòng TS-ĐT-GTVL, các khoa
P.TC-HC-TH
(Văn thư)

P.TC-HC-TH

(Văn thư)

P.TS-ĐT-GTVL và Các khoa
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
	H3.3.3.1
H3.3.3.2

H3.3.3.3

H3.3.3.4

H3.3.3.5



	Y/c 2: Giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học
	- Các học phần, môn học của trường có đủ tài liệu tham khảo không? Tài liệu tham khảo có đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học không?
	- Các danh mục mua sắm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo.

- Bảng thống kê sách 5 năm

	Các khoa và  TT  TT-TV
TT  TT-TV
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
	H3.3.3.6

H3.3.3.6




DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H3.3.3.1
	- Đề cương chi tiết từng môn học.
	
	
	Đang lưu trữ tại phòng TS-ĐT-GTVL, các khoa

	2
	H3.3.3.2
	- Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.

	04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	P.TC-HC-TH
(Văn thư)

	3
	H3.3.3.3
	- Các Quyết định, thông báo về thành lập Hội đồng, thẩm định, nghiệm thu giáo trình

	1832/QĐ-LTT-KHCN&QHQT ngày 30 tháng 12 năm 2011
596/QĐ-LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2011

597/QĐ-LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2011

379/TB-LTT-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2011

1862/TB-LTT-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014

1912/TB-LTT-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014
	Hiệu trưởng
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình và nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường NH 2009-2010
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp trường các giáo trình đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng và TCCN đã biên soạn trước năm 2011 của các khoa: ĐT, ĐCN, ĐL và CNTT

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp trường các giáo trình đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng và TCCN đã biên soạn trước năm 2011 của các khoa: KHCB, CK, Động lực và tổ CN May – Thời trang.

Thông báo về việc thẩm định nghiệm thu cấp trường các các giáo trình đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng và TCCN đã biên soạn trước năm 2011

Thông báo về việc biên soạn chương trình chi tiết và giáo trình các học phần văn hóa để đào tạo TCCN (9+3.5) từ khóa 2015

Thông báo về việc biên soạn giáo trình để đào tạo TCCN (9+3.5) từ khóa 2015



	4
	H3.3.3.4
	- Các tập bài giảng từng môn học.
	
	
	Đang lưu trữ tại các khoa

	5
	H3.3.3.5
	- Các giáo trình từng môn học.
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL, các khoa
	Đang lưu trữ tại Thư viện

	6
	H3.3.3.6
	- Các danh mục mua sắm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo.
	
	Các khoa và  Trung tâm Truyền thông-Thư viện
	

	7
	H3.3.3.7
	- Bảng thống kê sách 5 năm
	
	Trung tâm Truyền thông-Thư viện
	



TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Người báo cáo 



Võ Thị Xuân Thơ

